
STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Nguyễn Ngọc An 64 Trung bình

2 Lê Nhật Anh 63 Trung bình

3 Nguyễn Tùng Anh 59 Trung bình

4 Võ Trịnh Bá 65 khá

5 Đinh Quang Cường 63 Trung bình

6 Cao Tiến Dũng 69 khá

7 Lê Hồ Bá Đạt 62 Trung bình

8 Trần Thanh Điền 72 khá

9 Vũ Thị Hoàng Giang 72 khá

10 Nguyễn Thị Xuân Hằng 52 Trung bình

11 Nguyễn Thảo Hiền 51 Trung bình

12 Lại Ngọc Huyền 66 khá

13 Nguyễn Duy Hưng 61 Trung bình

14 Nguyễn Thị Giáng Mi 63 Trung bình

15 Bùi Thanh Ngân 66 khá

16 Hà Bảo Ngọc 65 khá

17 Phạm Thị Phương 51 Trung bình

18 Phạm Bích Phương 63 Trung bình

19 Nguyễn Trần Xuân Phương 45 Yếu

20 Nguyễn Tấn Phước 67 khá

21 Hà Phước Sơn 69 khá

22 Vũ Thị Thanh 67 khá

23 Trang Văn Thành 54 Trung bình

24 Trần Vĩnh Thảo 64 Trung bình

25 Hoàng Bá Thạnh 51 Trung bình

26 Đào Hoàng Thiên 65 khá

27 Vương Thị Trang 65 khá

28 Lý Triệu Vỹ 52 Trung bình

29 Hà Minh Tuấn Anh 62 Trung bình

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP ĐỒ HỌA 1 - KHOA ĐỒ HỌA

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH





STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Lê Trần Mỹ Duyên 66 khá

2 Nguyễn Việt Hà 63 Trung bình

3 Nguyễn Đoàn Nhật Hạ 67 khá

4 Phạm Hảo Bảo Hân 65 khá

5 Phan Đăng Khoa 61 Trung bình

6 Dương Thanh Lâm 67 khá

7 Nguyễn Hồ Nhật Linh 55 Trung bình

8 Trần Gia Thảo Linh 68 khá

9 Lâm Phi Long 65 khá

10 Đỗ Lâm Khánh Ngọc 66 khá

11 Huỳnh Tấn Phát 52 Trung bình

12 Lê Thị Bích Phượng 59 Trung bình

13 Nguyễn Phương Thảo 65 khá

14 Huỳnh Châu Thống 69 khá

15 Nguyễn Ngọc Anh Thư 63 Trung bình

16 Tạ Minh Tiến 67 khá

17 Nhan Kim Toàn 76 khá

18 Nguyễn Phúc Thùy Trang 63 Trung bình

19 Nguyễn Đinh Thanh Tùng 62 Trung bình

20 Bùi Thế Vỹ 69 khá

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP ĐỒ HỌA 2 - KHOA ĐỒ HỌA

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH



STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Trần Đức Anh 57 Trung bình

2 Vũ Thị Ngọc Hà 66 khá

3 Hồ Nguyên Ngọc 67 khá

4 Tô Nguyên Triều 62 Trung bình

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP ĐH 3 TRANH IN - KHOA ĐỒ HỌA

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH



STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Nguyễn Thy 76 khá

2 Võ Kim Ngân 65 khá

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP ĐH 4 TRANH IN - KHOA ĐỒ HỌA

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH



STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Châu Kim Hồng 76 khá

2 Nguyễn Thùy Linh 65 khá

3 Trương Nhật Nam 55 Trung bình

4 Mai Xuân Quỳnh 60 Trung bình

5 Nguyễn Tịnh Tâm 67 khá

6 Nguyễn Thị Hồng Thắm 67 khá

7 Phan Thị Hoài Thu 71 khá

8 Hà Thanh Tuyền 67 khá

9 Trần Thụy Vĩ Vân 55 Trung bình

10 Võ Thị Thanh Vi 54 Trung bình

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

TRƯỞNG KHOA

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP ĐH 3 TRANH TRUYỆN - KHOA ĐỒ HỌA

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH



STT
ĐIỂM 

RÈN LUYỆN
XẾP LOẠI GHI CHÚ

1 Lê Chiến Thắng 43 Yếu

2 Nguyễn Ngọc Đức Dũng 65 khá

3 Nguyễn Văn Út 61 Trung bình

4 Nguyễn Ngọc Anh Thy 62 Trung bình

5 Bùi Minh Trí 64 Trung bình

6 Nguyễn Ngọc Huyền Mi 65 khá

7 Nguyễn Anh Tiến 64 Trung bình

8 Ngô Quang Thiện 62 Trung bình

NGƯỜI LẬP BẢNG

Trương Văn Đức

BẢNG ĐIỂM RÈN LUYỆN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015 - 2016 

LỚP ĐH 4 TRANH TRUYỆN - KHOA ĐỒ HỌA

HIỆU TRƯỞNG XÁC NHẬN CỦA KHOA

TRƯỞNG KHOA

( Ban hành theo Quyết định số:…….../QĐ- ĐHMTHCM, 

ngày ……………. của Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM)  

HỌ VÀ TÊN

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng  9 năm 2016

BỘ VĂN HÓA THỂ THAO VÀ DU LỊCH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỸ THUẬT Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

TP. HỒ CHÍ MINH
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